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MÔN THI : MGT 374 (B) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202134554 Hà Trọng Bảo An MGT 374 B K27QTH

2 27212128619 Nguyễn Trường An MGT 374 B K27QTH

3 27202101386 Phùng Thị Hồng Anh MGT 374 B K27QTH

4 27202129437 Trần Thị Thúy Anh MGT 374 B K27QTH

5 27202145195 Trịnh Ngọc Thảo Anh MGT 374 B K27HP-QTH

6 27202942094 Bùi Nguyên Hoài Anh MGT 374 B K27QTN NỢ HP

7 27203226182 Phan Thị Tú Anh MGT 374 B K27QTH

8 27212102041 Nguyễn Bá Tuấn Anh MGT 374 B K27QTH

9 27213831253 Phạm Đức Tuấn Anh MGT 374 B K27QTH

10 27202153129 Lê Thị Ngọc Bích MGT 374 B K27QTN

11 26202142308 Đỗ Hoàng Châu MGT 374 B K26QTN

12 27202129586 Lê Thị Thanh Châu MGT 374 B K27QTH

13 27202140940 Đỗ Trần Quỳnh Châu MGT 374 B K27QTH

14 27212143533 Trần Ngọc Minh Châu MGT 374 B K27QTH

15 27202101890 Lê Vương Diệu Chi MGT 374 B K27QTH

16 27217226221 Nguyễn Đắc Cường MGT 374 B K27QTH

17 27202146151 Lê Thị Kiều Diễm MGT 374 B K27QTH

18 27202934693 Lương Thị Diệp MGT 374 B K27QTN

19 27212146786 Trương Phương Đông MGT 374 B K27QTH

20 27202128622 Doãn Thanh Dung MGT 374 B K27QTH

21 27202939324 Trần Thị Thanh Dung MGT 374 B K27QTN

22 27212140129 Nguyễn Ngọc Duy MGT 374 B K27QTH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/6

MÔN THI : MGT 374 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202102052 Trần Mỹ Duyên MGT 374 B K27QTN

2 27202124899 Trương Thị Duyên MGT 374 B K27QTH

3 27202128805 Trần Thị Mỹ Duyên MGT 374 B K27QTH

4 27202935823 Nguyễn Thị Út Duyên MGT 374 B K27QTN

5 27202128923 Nguyễn Hương Giang MGT 374 B K27QTH

6 27202153772 Huỳnh Thị Thu Hằng MGT 374 B K27QTH

7 27202140757 Nguyễn Thị Bích Hạnh MGT 374 B K27QTH

8 27202143111 Hồ Thị Thanh Hậu MGT 374 B K27QTH

9 27202234007 Nguyễn Thị Hiền MGT 374 B K27QTH

10 28204301709 Hoàng Tâm Hiền MGT 374 B K28HP-QTH

11 27212142349 Nguyễn Trung Hiếu MGT 374 B K27QTH

12 27202120973 Phạm Dương Nhật Hoa MGT 374 B K27QTH

13 27202122389 Nguyễn Thị Khánh Hòa MGT 374 B K27HP-QTH

14 27212140221 Trần Huy Hoàng MGT 374 B K27QTH

15 27212147203 Huỳnh Huy Hoàng MGT 374 B K27QTH

16 27202143711 Lê Thị Vân Huệ MGT 374 B K27HP-QTH

17 27202153353 Trần Thị Thu Hương MGT 374 B K27QTH

18 24212104496 Đào Đức Huy MGT 374 B K24QTH NỢ HP

19 26216124527 Đặng Đại Huy MGT 374 B K26QTH

20 27212102088 Nguyễn Gia Huy MGT 374 B K27QTH

21 27217036832 Trần Nguyên Huy MGT 374 B K27QTH

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



3/6

MÔN THI : MGT 374 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202141007 Ung Thị Thanh Huyền MGT 374 B K27QTH

2 27202121590 Bùi Kim Kha MGT 374 B K27QTH

3 27212146684 Trần Nguyễn Khánh MGT 374 B K27QTH

4 27212102706 Phạm Khoa MGT 374 B K27QTH

5 27212128626 Trương Văn Thanh Lâm MGT 374 B K27QTH

6 27212945032 Huỳnh Đức Lắm MGT 374 B K27QTN

7 27202102958 Trần Thị Ngọc Lan MGT 374 B K27QTH

8 27202153929 Hoàng Thị Ngọc Lan MGT 374 B K27QTH

9 27202952392 Nguyễn Lê Nhật Linh MGT 374 B K27QTN

10 27212940773 Nguyễn Hồng Long MGT 374 B K27QTN

11 28214605530 Trần Quang Long MGT 374 B K28QTH

12 27212125327 Huỳnh Lê Thành Luân MGT 374 B K27QTH

13 27202140103 Bùi Thị Kim Ly MGT 374 B K27QTH

14 27212153253 Lê Nguyễn Trúc Ly MGT 374 B K27QTH

15 26212133197 Lê Đức Mạnh MGT 374 B K26QTH

16 26212131983 Lê Quang Minh MGT 374 B K26QTH NỢ HP

17 27212126220 Đào Phương Nam MGT 374 B K27QTH

18 27202143126 Mai Thị Thanh Ngân MGT 374 B K27QTH

19 27212100512 Hồ Văn Ngọ MGT 374 B K27QTH

20 27202129948 Nguyễn Thị Bích Ngọc MGT 374 B K27QTH

21 27207227236 Nguyễn Mỹ Ngọc MGT 374 B K27QTH

22 27212141441 Phan Phước Ngọc MGT 374 B K27QTH
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4/6

MÔN THI : MGT 374 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26217125905 Lê Viết Nguyên MGT 374 B K27QTH

2 27202129479 Nguyễn Lê Tuệ Nhân MGT 374 B K27QTH

3 27212101688 Nguyễn Đức Minh Nhật MGT 374 B K27HP-QTH

4 26204741572 Lê Xuân Nhi MGT 374 B K26QTN

5 27202102394 Phan Thị Yến Nhi MGT 374 B K27QTH

6 27202141222 Trần Thị Tuyết Nhi MGT 374 B K27QTH

7 27202148045 Nguyễn Thị Kim Nhi MGT 374 B K27QTH

8 27202153709 Hồ Thị Hoài Nhi MGT 374 B K27QTH

9 27202902840 Nguyễn Thị Lan Nhi MGT 374 B K27QTN

10 27202928533 Đoàn Lê Yến Nhi MGT 374 B K27QTN

11 27202600152 Nguyễn Thị Phương Nhung MGT 374 B K27QTH

12 27203149703 Nguyễn Thị Kiều Oanh MGT 374 B K27QTN

13 27211203183 Thái Gia Phúc MGT 374 B K27QTH

14 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc MGT 374 B K27QTH

15 29212180352 Nguyễn Bá Phước MGT 374 B K29QTH

16 27202121896 Nguyễn Như Phương MGT 374 B K27QTH

17 27202900208 Nguyễn Thị Phương MGT 374 B K27QTN

18 27212142108 Phan Thanh Quý MGT 374 B K27QTH

19 27212143472 Phạm Lê Đình Quý MGT 374 B K27QTH

20 27202924897 Trần Thu Quyền MGT 374 B K27QTN

21 27202100978 Huỳnh Thị Như Quỳnh MGT 374 B K27QTH
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5/6

MÔN THI : MGT 374 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202102113 Võ Thị Như Quỳnh MGT 374 B K27QTH

2 27202126190 Văn Thị Diễm Quỳnh MGT 374 B K27QTH

3 26212134621 Đinh Tấn Sang MGT 374 B K26QTH NỢ HP

4 27212120580 Đoàn Anh Tài MGT 374 B K27QTH

5 27212152040 Lê Anh Tài MGT 374 B K27QTH

6 27207137995 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MGT 374 B K27QTN

7 27211201007 Trần Đại Thạch MGT 374 B K27QTH NỢ HP

8 27212131163 Nguyễn Danh Thái MGT 374 B K27QTH

9 27211230575 Lê Nguyễn Nhật Thăng MGT 374 B K27QTH

10 27212152203 Nguyễn Quốc Thanh MGT 374 B K27QTH

11 26211621876 Võ Minh Thành MGT 374 B K26QTH

12 27202127894 Nguyễn Thị Minh Thảo MGT 374 B K27QTH

13 27202136660 Phạm Thị Thanh Thảo MGT 374 B K27QTH

14 27202142583 Nguyễn Thị Thu Thảo MGT 374 B K27QTH

15 27202201727 Bùi Huỳnh Thu Thảo MGT 374 B K27HP-QTH

16 27207127486 Trần Thị Thanh Thảo MGT 374 B K27QTH

17 27202953026 Nguyễn Thị Nhật Thi MGT 374 B K27QTN

18 27212129076 Nguyễn Tăng Thông MGT 374 B K27QTH

19 27202929657 Trần Thị Thiên Thư MGT 374 B K27QTN

20 27217237003 Đặng Đức Thuận MGT 374 B K27QTH

21 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương MGT 374 B K27QTH

22 27202148771 Đỗ Thị Như Thương MGT 374 B K27QHV
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6/6

MÔN THI : MGT 374 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 10/06/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202148773 Nguyễn Phan Hoài Thương MGT 374 B K27QTH

2 27212146065 Phan An Thuy MGT 374 B K27QTH

3 27202936124 Trần Thị Thanh Tiền MGT 374 B K27QTN

4 27202125825 Nguyễn Thị Tình MGT 374 B K27QTH

5 27212138998 Nguyễn Đắc Tịnh MGT 374 B K27QTH

6 27213020338 Hồ Thanh Tịnh MGT 374 B K27QHV

7 27212202640 Lê Ngọc Toàn MGT 374 B K27HP-QTH

8 27202102696 Bùi Ngọc Hương Trâm MGT 374 B K27HP-QTH

9 27203940935 Phan Thị Bích Trâm MGT 374 B K27QTN

10 27212144779 Nguyễn Huỳnh Thuỳ Trâm MGT 374 B K27QTH

11 27212102061 Lê Văn Tri MGT 374 B K27QTH

12 27202151392 Phạm Thị Tú Trinh MGT 374 B K27QTH

13 27202902781 Phạm Thị Thanh Trúc MGT 374 B K27QTN

14 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú MGT 374 B K26QTH

15 27212133776 Nguyễn Thành Tuấn MGT 374 B K27QTH

16 27217000388 Hoàng Anh Tuấn MGT 374 B K27QTH

17 27212133311 Nguyễn Đỗ Quang Tùng MGT 374 B K27QTH

18 27202141474 Đỗ Trần Phương Uyên MGT 374 B K27QTH

19 27202135813 Nguyễn Thị Hồng Vi MGT 374 B K27QTH

20 27202146595 Trương Thị Triệu Vy MGT 374 B K27QTH

21 26207200438 Huỳnh Thị Như Ý MGT 374 B K26QTH

22 27212101810 Trần Quang Túc MGT 374 D K27QTH Thi ghép
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